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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Đôc lâp- Tư do- Hanh phúc 

ĐăkNông, ngày 07 thảng 01 năm 2021

Bảng kê khai nhân sự của cơ sở đề nghị cấp giấy chửng nhận đủ điều kiện 
tiêm chủng

STT Họ và tên Chức
danh

Trình độ 
chuyên 

môn

Công việc 
được giao 
phủ trách

Ghi chú

1 Hoàng Thị 
Thu Thảo

Nhân viên Y sỹ đa 
khoa

Khám sàng 
lọc

đã có chứng 
chi

2 Hoàng Thị 
Ngọc

Nhân viên Cử nhân 
điều 

dưỡng

Phòng tiêm 
chủng

Đã đăng ký 
tập huấn

3 Lê Thị 
Long

Nhân viên Điều
dưỡng
trung
học

Phòng 
hướng dẫn

Đã đăng ky 
tập huấn

4 Đàm Thị 
Tuyết Hằng

Nhân viên Điều
dưỡng
trung
học

Phòng theo 
dõi sau tiêm

Đã đăng ky 
tập huấn

Ịhủ trường đơn

TBẰN V BƠN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đôc Lâp -  Tư Do -  Hanh Phúc

Nhân Cơ ngày 19 tháng 12 năm 2020

Bảng kê khaỉ trang thiết bị của cơ sở y tế đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ 
điều kiện tiêm chủng

STT Tên
Thiết Bị

Ký hiệu 
thiết

bị(MODEL)

Hãng Sản 
Xuất

Nước
Sản

Xuẩt

Năm
Sản

Xuất

Tinh
Trạng

Sản
Xuẩt

Ghi chú.

1 Bàn
Khám

Hòa Phát Việt Nam 2020 100%

2 Ghế ngồi 
xoay ( 
nhân 
viên )

Hòa Phát Việt Nam 2020 100%

3 Ghế ngồi 
bệnh 
nhân

Hòa Phát Việt Nam 2020 100%

4 Ghế chờ 
khám

Hòa Phát Việt Nam 2020 100%

5 Bộ đo 
huyết áp

Yamasu Nhật Bản 2020 100%

6 Tai nghe Yamasu Nhật Bản 2020 100%

7 Cân đo 
trẻ em 
nằm

Nhơn Hòa Việt Nam 2020 100%

8 Cân
người

lớn

Nhơn Hòa Việt Nam 2020 100%

9 Thước 
đo chiều 
cao ữẻ 
em dán 
tường

Việt Nam 2020 100%

10 Que đè 
lưỡi

CtyTNHH 
Lạc Việt

Việt Nam 2020 100%

11 Đèn soi 
họng

Việt Nam 2020 100%

12 Xe tiêm Tân Mai 
Thành

Việt Nam 2020 100%

13 Khay hạt 
đậu

Tân Mai 
Thành

Việt Nam 2020 100%

14 Họp
bông cồn

Tân Mai 
Thành

Việt Nam 2020 100%



15 Lọ đựng 
dụng cu

Tân Mai Việt Nam 2020 100%

16

1 17 1

ghê ngồi 
nhân 

viên tiêm

Tân Mai 
Thành

Việt Nam 2020 100%

kẻo Tân Mai 
Thành

Việt Nam 2020 100%

18 kim tiêm 
lml

vinahankook Việt Nam 2020 100%

19 kim tiêm 
5ml

vinahankook Việt Nam 2020 100%

20 Thùng 
rác vàng

Hòa Phát Việt Nam 2020 100%

21 thùng rác 
xanh

Hòa Phát Việt Nam 2020 100%

22 hộp
chống
shock

Tân Mai 
Thành

Việt Nam 2020 100%

23 bàn nằm 
tiêm

Việt Nam 2020 100%

24 Ghế bệnh 
nhân 

ngồi tiêm

Hòa Phát Việt Nam 2020 100%

25 Ghế nhân 
viên ngồi 

tiêm

Hòa Phát Việt Nam 2020 100%

26 Tủ lạnh 
bảo quản 
vacxin

HBC-80 MEDIFOOD Haier-
Trung
Quốc

2020 100%

27 găng tay 
sạch

TG
MEDICAL 
SDN BHD

Maỉaysỉa 2020 100%

28 Kim lấy 
thuốc

vỉnahankook Việt
Nam-
Hàn
Quốc

2020 100%

29 Cầu trượt 
nhựa

Việt Nam 2020 100%

30 bóng
nhựa

Việt Nam 2020 100%

31 ngựa 
nhựa bập 

bênh

Việt Nam 2020 100%

32 Voi nhựa 
bập bênh

Việt Nam 2020 100%

33 Rào quây 
bóng

Việt Nam 2020 100%

34 ghế phụ 
huynh 

ngồi chờ

Hòa Phát Việt Nam 2020 100%



35 quạt treo SenKo Việt Nam 2020 100%
tường

Thủ trưởng đơn vị

■


